
TT Họ và tên Vị trí việc làm hiện nay Ghi chú

1 2 3 4

I Trường mầm non số 2 xã Mường Pồn: 17 người.

1 Đỗ Thị Phương Thúy Hiệu trưởng

2 Lù Thị Thoại Phó Hiệu trưởng  

3 Lò Thị Thi Giáo viên  

4 Lù Thị Định Giáo viên 

5 Lường Thị Thể Giáo viên 

6 Vì Thị Yên Giáo viên 

7 Bùi Thị Phương Giáo viên 

8 Phạm Thị Huyền Trang Giáo viên 

9 Lò Thị Hoàng Giáo viên 

10 Lường Thị Hằng Giáo viên 

11 Trịnh Thị Hà Giáo viên 

12 Lường Thị Kiên Giáo viên 

13 Lường Thị Hoa Giáo viên 

14 Lường Thị Nguyệt Giáo viên 

15 Đặng Thị Hằng  Kế toán 

16 Quàng Thị Anh  Văn thư 

17 Lù Văn Điện Bảo vệ

II Trường mầm non xã Mường Pồn: 27 người. 

1 Chu Thị Hải Yến Hiệu trưởng 

2 Vũ Thị Sơn Ca Phó hiệu trưởng 

3 Nguyễn Thị Thu Trang Phó hiệu trưởng 

4 Lò Thị Minh Thương Giáo viên 

5 Trần Thị Nhuần Giáo viên 

6 Lường Thị Hải Giáo viên 

7 Đinh Thi Oanh Giáo viên 

8 Lường Thị Ninh Giáo viên 

9 Lò Thị Loan Giáo viên 

10 Quàng Thị Thủy Giáo viên 

11 Đoàn Thị Kim Thoa Giáo viên 

12 Hà Thị Tuyết Giáo viên 

13 Lò Thị Thanh Giáo viên 

14 Đặng Thị Hồng Nhung Giáo viên 
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TT Họ và tên Vị trí việc làm hiện nay Ghi chú

1 2 3 4

15 Lò Thị Vui Giáo viên 

16 Lò Thị Thảnh Giáo viên 

17 Tào Thị Tú Giáo viên 

18 Đinh Thị Thanh Nga Giáo viên 

19 Lò Thị Tiên Giáo viên 

20 Lương Thị Đào Giáo viên 

21 Quàng Thị Phương Giáo viên 

22 Lò Kim Ngân Giáo viên 

23 Điêu Thị Lai Giáo viên 

24 Lường Xuân Thanh Giáo viên 

25 Lý Thị Thanh  Kế toán 

26 Lò Thị Thuân Phục vụ

27 Lò Văn Mạnh Dũng Bảo vệ

III Trường Tiểu học số 2 xã Mường Pồn: 22 người.

1 Mạc Thị Sâm Hiệu trưởng 

2 Vũ Khánh Huyền Phó Hiệu trưởng 

3 Lò Văn Chung Giáo viên 

4 Lường Thị Hạnh Giáo viên 

5 Nguyễn Duy Thụy Giáo viên 

6 Lò Văn Phong Giáo viên 

7 Lò Văn Dưỡng Giáo viên 

8 Trần Thị Hải Giáo viên 

9 Lò Văn Hùng Giáo viên 

10 Nguyễn Thị Khánh Giáo viên 

11 Lò Thị Nhung Giáo viên 

12 Nguyễn Thị Nhuần Giáo viên 

13 Trần Thị Loan Giáo viên 

14 Quàng Văn Tân Giáo viên 

15 Lường Thị Hiên Giáo viên 

16 Đỗ Quí Bộ Giáo viên 

17 Lò Thị Thu Hiền Giáo viên 

18 Vi Thị Chi Giáo viên 

19 Quàng Thị Hưởng Giáo viên 

20 Quàng Thị Chinh Giáo viên 

21 Lò Thị Hương Giáo viên 

22 Lù Văn Quyết Bảo vệ

IV Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Mường Pồn: 33 người.
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TT Họ và tên Vị trí việc làm hiện nay Ghi chú

1 2 3 4

1 Ngô Văn Đô Phó hiệu trưởng 

2 Trần Thị Loan Phó hiệu trưởng 

3 Nguyễn Minh Giang Giáo viên 

4 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên 

5 Nguyễn Trung Hiếu Giáo viên 

6 Phạm Thị Hoa Giáo viên 

7 Nguyễn Thị Huệ Giáo viên 

8 Nguyễn Thị Hường Giáo viên 

9 Bùi Văn Kiên Giáo viên 

10 Nguyễn Trọng Bắc Giáo viên 

11 Bùi Thị Kim Chi Giáo viên 

12 Triệu Thị Cúc Giáo viên 

13 Hà Ngọc Dân Giáo viên 

14 Nguyễn Thị Luyến Giáo viên 

15 Cao Thị Nhị Giáo viên 

16 Lò Văn Nhói Giáo viên 

17 Phạm Thị Nhung Giáo viên 

18 Vương Thị Quyên Giáo viên 

19 Lưu Thị Linh Sang Giáo viên 

20 Quàng Văn Thanh Giáo viên 

21 Lò Thị Thiện Giáo viên 

22 Đào Thị Thuyết Giáo viên 

23 Vi Văn Tiến Giáo viên 

24 Trần Văn Trung Giáo viên 

25 Trần Văn Tý Giáo viên 

26 Đặng Thị Vân Giáo viên 

27 Lù Văn Việt Giáo viên 

28 Dương Thị Xuân Giáo viên 

29 Hà Thu Hồng Giáo viên 

30 Hoàng Hữu Mười  Thư viện 

31 Lường Thị Nga Y tế

32 Nguyễn Thị Thu  Kế toán 

33 Lò Văn Lợi Bảo vệ

V  Trường trung học cơ sở xã Mường Pồn: 39 người.

1 Nguyễn Văn Tới Hiệu trưởng 

2 Bùi Hữu Vương Phó hiệu trưởng 

3 Kim Khánh Tùng Phó hiệu trưởng 
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TT Họ và tên Vị trí việc làm hiện nay Ghi chú

1 2 3 4

4 Trần Thị Dung Giáo viên 

5 Lê Thị Kim Thắm Giáo viên 

6 Tô Thúy Hường Giáo viên 

7 Nguyễn Thị Khương Giáo viên 

8 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên 

9 Triệu Thị Huê Giáo viên 

10 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên 

11 Nguyễn Văn Dũng Giáo viên 

12 Vũ Văn Chung Giáo viên 

13 Phạm Hồng Ánh Giáo viên 

14 Bùi Thanh Toàn Giáo viên 

15 Lê Thị Phượng Giáo viên 

16 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên 

17 Lò Thị Thiên Giáo viên 

18 Nguyễn Thị Bích  Nhuần Giáo viên 

19 Lê Hồng Hạnh Giáo viên 

20 Quàng Thị Oanh Giáo viên 

21 Đào Lan Anh Giáo viên 

22 Lò Thị Nhọt Giáo viên 

23 Đỗ Thị Thanh Loan Giáo viên 

24 Nguyễn Ngọc Tú Giáo viên 

25 Cao Xuân Dũng Giáo viên 

26 Ngô Thị Luyến Giáo viên 

27 Quàng Đình Văn Giáo viên 

28 Lê Đình Đông Giáo viên 

29 Quàng Thị Vân Giáo viên 

30 Vi Thị Ngọc Giáo viên 

31 Lê Thị Kim Nhung Giáo viên 

32 Trần Thị Thanh Giáo viên 

33 Đàm Phương Thu Đông Giáo viên 

34 Trần Minh Nhật Giáo viên 

35 NguyễnThị Minh Nguyệt  Kế toán 

36 Lù Thị Loan Y tế

37 Vũ Thị Thúy  Thư viện 

38 Lò Văn Quyết  Văn thư 

39 Lường Văn Phúc Bảo vệ

VI Trường Mầm non số 1 Mường Mươn: 32 người.



5

TT Họ và tên Vị trí việc làm hiện nay Ghi chú

1 2 3 4

1 Phạm Thị Hương Diệp Hiệu trưởng 

2 Nguyễn Thị Thu Hồng Phó Hiệu trưởng 

3 Hoàng Thị Sự Phó Hiệu trưởng 

4 Bùi Thị Hiền Giáo viên 

5 Nguyễn Thị Phương Nhung Giáo viên 

6 Lê Thị Kim Liên Giáo viên 

7 Cà Thị Ngoai Giáo viên 

8 Lò Thị Phương Giáo viên 

9 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên 

10 Lường Thị Thúy Giáo viên 

11 Phạm Thị Thanh Phúc Giáo viên 

12 Lò Thị Toan Giáo viên 

13 Lò Thị Hà Giáo viên 

14 Lò Thị Nga Giáo viên 

15 Hoàng Thị Sía Giáo viên 

16 Lò Thị Hòa Giáo viên 

17 Lò Thị Hoàng Giáo viên 

18 Lưu Thị Điệp Giáo viên 

19 Lò Thị Ngương Giáo viên 

20 Lò Thị Mai Giáo viên 

21 Vũ Thị Phương Thảo Giáo viên 

22 Lò Thị Phượng Giáo viên 

23 Hoàng Thị Ngân Giáo viên 

24 Hoàng Thị Thảo Giáo viên 

25 Lò Thị Thu Hiền Giáo viên 

26 Trần Thị Tâm Giáo viên 

27 Tòng Thị Hằng Giáo viên 

28 Sùng Thị Mai Giáo viên 

29 Hà Thị Thu Ngân  Kế toán 

30 Phạm Văn Mạnh Y tế

31 Lò Văn Hòa Bảo vệ

32 Cà Văn Sung Bảo vệ

VII Trường Mầm non số 2 Mường Mươn: 28 người.

1 Nguyễn Thị Lan Hương Hiệu trưởng 

2 Lù Thị Phương Thảo Phó Hiệu trưởng 

3 Trần Thị Thương Phó Hiệu trưởng 

4 Lò Thị Pản Giáo viên 
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TT Họ và tên Vị trí việc làm hiện nay Ghi chú

1 2 3 4

5 Lò Thị Hoán Giáo viên 

6 Lò Thị Thành Giáo viên 

7 Lò Thị Thủy Giáo viên 

8 Lò Thị Thanh Giáo viên 

9 Lò Thị Cương Giáo viên 

10 Điêu Thị Hương Giáo viên 

11 Nguyễn Thị Nhuần Giáo viên 

12 Quàng Thị Cương Giáo viên 

13 Đặng Thị Hương Giáo viên 

14 Nguyễn Thị Hồng Huệ Giáo viên 

15 Đinh Thị Yến Giáo viên 

16 Quàng Thị Hiền Giáo viên 

17 Lò Thị Diên Giáo viên 

18 Lường Thị May Giáo viên 

19 Lò Thị Hảo Giáo viên 

20 Lò Thị Diên Giáo viên 

21 Lò Thị Hà Giáo viên 

22 Lò Thị Xiên Giáo viên 

23 Phạm Thị Thảo Giáo viên 

24 Đoàn Thị Hằng Giáo viên 

25 Hoàng Quốc Quang Y tế

26 Lường Ngọc Phú Kế toán 

27 Lò Văn Đạt Bảo vệ

28 Lò Văn Hoài Bảo vệ

VIII Trường PTDTBT THCS Mường Mươn: 35 người.

1 Hoàng Huy Bình Hiệu trưởng 

2 Nguyễn Thị Hồng Thơm Phó Hiệu trưởng 

3 Đoàn Thị Giang Phó Hiệu trưởng 

4 Hoàng Văn Thức Giáo viên 

5 Dương Ngọc Phúc Giáo viên 

6 Trần Thị Nhung Giáo viên 

7 Đỗ Thị Bình Giáo viên 

8 Trần Thị Nhuận Giáo viên 

9 Nguyễn Ngọc Thời Giáo viên 

10 Hoàng Thị Xa Giáo viên 

11 Hoàng Minh Thái Giáo viên 

12 Hoàng Như Quý Giáo viên 
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TT Họ và tên Vị trí việc làm hiện nay Ghi chú

1 2 3 4

13 Vũ Xuân Chiến Giáo viên 

14 Hà Văn Hòa Giáo viên 

15 Nguyễn Thị Thương Giáo viên 

16 Nguyễn Thị Hương Giáo viên 

17 Nguyễn Thị Mỹ Giáo viên 

18 Hoàng Minh Chiến Giáo viên 

19 Lò Thị Mến Giáo viên 

20 Quàng Văn Hải Giáo viên 

21 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên 

22 Vũ Văn Đoàn Giáo viên 

23 Bùi Đức Hưng Giáo viên 

24 Nguyễn Thị Hường Giáo viên 

25 Nguyễn Thị Mây Giáo viên 

26 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên 

27 Trần Văn Tiến Giáo viên 

28 Đinh Văn Quân Giáo viên 

29 Nguyễn Thị Thanh Minh Giáo viên 

30 Dương Quốc Trung Giáo viên 

31 Bùi Hồng Điệp Văn thư 

32 Phạm Trung Dũng  Kế toán 

33 Quàng Thị Huynh  Thư viện 

34 Lù Thị Hoan Thiết bị 

35 Lò Văn  Bích Bảo vệ

IX Trường PTDTBT tiểu học số 2 Mường Mươn: 34 người.

1 Nguyễn Thị Liễu Hiệu trưởng 

2 Nguyễn Thị Dung Phó Hiệu trưởng 

3 Nguyễn Thị Hoa Phó Hiệu trưởng 

4 Trần Thị Bích Hồng Giáo viên 

5 Lò Văn Khăm Giáo viên 

6 Tòng Thị Cương Giáo viên 

7 Trần Thị Hồng Giáo viên 

8 Nguyễn Trung Đức Giáo viên 

9 Lê Thị Loan  Kế toán 

10 Bùi Thị Thu Hường  Thư viện 

11 Lường Thị Minh Y tế

12 Hoàng Thị Tư Giáo viên 

13 Nguyễn Quốc Hùng Giáo viên 
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TT Họ và tên Vị trí việc làm hiện nay Ghi chú

1 2 3 4

14 Mào Văn Niệm Giáo viên 

15 Quàng Thị Khuyên Giáo viên 

16 Nguyễn Văn Tuyến Giáo viên 

17 Lò Thị Thơm Giáo viên 

18 Trần Thị Nguyệt Giáo viên 

19 Lò Văn Nghĩa Giáo viên 

20 Phạm Thị Kim Nhung Giáo viên 

21 Phạm Thị Thanh Giáo viên 

22 Lường Văn Bính Giáo viên 

23 Lường Thị Lan Giáo viên 

24 Thào Thị Sia Giáo viên 

25 Trần Thị Bích Phượng Giáo viên 

26 Hoàng Thịnh Vượng Giáo viên 

27 Lò Thị Yến Giáo viên 

28 Trần Thị Tám Giáo viên 

29 Bùi Văn Tuấn Giáo viên 

30 Nguyễn Văn Quyết Giáo viên 

31 Phạm Huy Hùng Giáo viên 

32 Cà Thị Piếng Thiết bị 

33 Tòng Văn Biên Văn thư 

34 Quàng Văn Mên Bảo vệ

X Trường Tiểu học số 1 Mường Mươn: 36 người.

1 Phạm Thị Ngân Hiệu trưởng 

2 Nguyễn Thị Mùi Phó Hiệu trưởng 

3 Nguyễn Thị Biên Phó Hiệu trưởng 

4 Nguyễn Thị Ánh Giáo viên 

5 Đoàn Thị Hải Giáo viên 

6 Phạm Thị Định Giáo viên 

7 Trịnh Thị Thắm Kế toán 

8 Đinh Thị Quỳnh Giáo viên 

9 Lò Ngọc Sơn Giáo viên 

10 Vì Thị Tỉnh Giáo viên 

11 Lò Văn Biến Giáo viên 

12 Vũ Thị Bình Giáo viên 

13 Nguyễn Thị Ren Giáo viên 

14 Nguyễn Đức Thưởng Giáo viên 

15 Đàm Văn Cường Giáo viên 
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TT Họ và tên Vị trí việc làm hiện nay Ghi chú

1 2 3 4

16 Trần Văn Thắng Giáo viên 

17 Lò Quyết Thắng Giáo viên 

18 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên 

19 Trần Thị Mai Giáo viên 

20 Nguyễn Thị Gái Thư viện 

21 Lò Văn Toán Y tế

22 Vũ Thị Châu Giáo viên 

23 Trịnh Thị Thủy Giáo viên 

24 Lưu Phú Thành Giáo viên 

25 Cà Thị Pâng Giáo viên 

26 Lò Thị Loan Giáo viên 

27 Lường Văn Thiết Giáo viên 

28 Nguyễn Thị Huệ Giáo viên 

29 Lò Thị Hồng Giáo viên 

30 Quàng Thị Lan Giáo viên 

31 Lò Thị Thêm Giáo viên 

32 Bùi Văn Hữu Giáo viên 

33 Mai Xuân Bình Giáo viên 

34 Lò Thị Tiện Giáo viên 

35 Tạ Thị Uyên Giáo viên 

36 Lò Thị Hinh Bảo vệ

Tổng số: 303 viên chức, người lao động./.
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